
Số báo cáo
Số xét duyệt/ 

Thẩm định
Chênh lệch

Số xét duyệt/ 

Thẩm định
Chênh lệch

A B C D E 1 2 3=2-1 5 6=5-4

Tổng số: 6.702.709.582 6.702.709.582 6.656.812.582

I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ 6.296.762.889 6.296.762.889 6.250.865.889

070 072 Giáo dục tiểu học 6.296.762.889 6.296.762.889 6.250.865.889

6000 Tiền lương 2.426.785.152 2.426.785.152 2.411.882.152

6001 Lương theo ngạch, bậc 2.426.785.152 2.426.785.152 2.411.882.152

6100 Phụ cấp lương 1.983.104.510 1.983.104.510 1.983.104.510

6101 Phụ cấp chức vụ 39.387.006 39.387.006 39.387.006

6102 Phụ cấp khu vực 61.132.000 61.132.000 61.132.000

6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 168.917.510 168.917.510 168.917.510

6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 3.948.000 3.948.000 3.948.000

6112 Phụ cấp ưu đãi nghề 1.170.377.268 1.170.377.268 1.170.377.268

6149 Phụ cấp khác 64.694.282 64.694.282 64.694.282

6300 Các khoản đóng góp 687.736.635 687.736.635 687.736.635

6301 Bảo hiểm xã hội 512.144.305 512.144.305 512.144.305

6302 Bảo hiểm y tế 87.796.165 87.796.165 87.796.165

Mẫu biểu 1c

SỐ LIỆU XÉT DUYỆT 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH 

Năm 2023

Đơn vị: Trường Tiểu học Tân Công Sính
Chương: 622

PHẦN II - CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN: Đơn vị: đồng

Loại Khoản Mục
Tiểu 

mục
Nội dung chi

Tổng số
Nguồn ngân sách nhà nước

Ngân sách trong nước

Số báo cáo

4

6.656.812.582

6.250.865.889

6.250.865.889

2.411.882.152

2.411.882.152

1.983.104.510

39.387.006

61.132.000

168.917.510

3.948.000

1.170.377.268

6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 17.952.000 17.952.000 17.952.000 17.952.000

456.696.444 456.696.4446115
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên 

nghề
456.696.444 456.696.444

64.694.282

687.736.635

512.144.305

87.796.165



6303 Kinh phí công đoàn 58.530.777 58.530.777 58.530.777

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 29.265.388 29.265.388 29.265.388

6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 217.620.000 217.620.000 217.620.000

6404 Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ 217.620.000 217.620.000 217.620.000

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 73.130.275 73.130.275 73.130.275

6501 Tiền điện 38.928.095 38.928.095 38.928.095

6502 Tiền nước 6.902.500 6.902.500 6.902.500

6504 Tiền vệ sinh, môi trường 8.484.480 8.484.480 8.484.480

6505 Tiền khoán phương tiện theo chế độ 18.815.200 18.815.200 18.815.200

6550 Vật tư văn phòng 26.053.000 26.053.000 26.053.000

6551 Văn phòng phẩm 14.337.000 14.337.000 14.337.000

6599 Vật tư văn phòng khác 9.846.000 9.846.000 9.846.000

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 7.845.703 7.845.703 7.845.703

6605
Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, 

cước phí Internet, thuê đường truyền mạng
7.845.703 7.845.703 7.845.703

6700 Công tác phí 30.100.000 30.100.000 30.100.000

6702 Phụ cấp công tác phí 8.500.000 8.500.000 8.500.000

6703 Tiền thuê phòng ngủ 1.200.000 1.200.000 1.200.000

6704 Khoán công tác phí 20.400.000 20.400.000 20.400.000

6750 Chi phí thuê mướn 79.780.100 79.780.100 79.780.100

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 2.000.000 2.000.000 2.000.000

6757 Thuê lao động trong nước 77.780.100 77.780.100 77.780.100

6900
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác 

chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng
217.434.000 217.434.000 217.434.000

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 9.810.000 9.810.000 9.810.000

6921 Đường điện, cấp thoát nước 57.032.000 57.032.000 57.032.000

6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 150.592.000 150.592.000 150.592.000

6950 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn 112.620.000 112.620.000 112.620.000

58.530.777

29.265.388

217.620.000

217.620.000

73.130.275

38.928.095

6.902.500

8.484.480

18.815.200

26.053.000

14.337.000

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000

9.846.000

7.845.703

7.845.703

30.100.000

8.500.000

1.200.000

20.400.000

79.780.100

2.000.000

77.780.100

150.592.000

112.620.000

217.434.000

9.810.000

57.032.000



6954 Tài sản và thiết bị chuyên dùng 44.520.000 44.520.000 44.520.000

6999 Tài sản và thiết bị khác 68.100.000 68.100.000 68.100.000

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 365.709.514 365.709.514 356.109.514

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 101.135.600 101.135.600 101.135.600

7004 Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 9.600.000 9.600.000

7012 Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 87.039.800 87.039.800 87.039.800

7049 Chi khác 167.934.114 167.934.114 167.934.114

7750 Chi khác 49.850.000 49.850.000 47.450.000

8000 Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm 18.994.000 18.994.000

8006 Chi tinh giản biên chế 18.994.000 18.994.000

II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 405.946.693 405.946.693 405.946.693

70 72 Giáo dục tiểu học 405.946.693 405.946.693 405.946.693

6100 Phụ cấp lương 98.871.493 98.871.493 98.871.493

6149 Phụ cấp khác 98.871.493 98.871.493 98.871.493

6150
Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh 

viên, cán bộ đi học
52.840.000 52.840.000 52.840.000

6151
Học bổng học sinh, sinh viên học trong nước 

(không bao gồm học sinh dân tộc nội trú)
52.840.000 52.840.000 52.840.000

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 48.671.200 48.671.200 48.671.200

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 8.740.800 8.740.800 8.740.800

7012 Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 39.930.400 39.930.400 39.930.400

8000 Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm 205.564.000 205.564.000 205.564.000

8006 Chi tinh giản biên chế 205.564.000 205.564.000 205.564.000

44.520.000

68.100.000

356.109.514

101.135.600

87.039.800

167.934.114

47.450.000

7761 Chi tiếp khách 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

45.350.000 42.950.0007799 Chi các khoản khác 45.350.000 42.950.000

405.946.693

405.946.693

98.871.493

98.871.493

52.840.000

52.840.000

205.564.000

205.564.000

48.671.200

8.740.800

39.930.400
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Số báo cáo
Số xét duyệt/ 

Thẩm định
Chênh lệch

Số xét duyệt/ 

Thẩm định
Chênh lệch

A B C D E 13 14 15=14-13 17 18=17-16

Tổng số: 45.897.000

I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ 45.897.000

070 072 Giáo dục tiểu học 45.897.000

6000 Tiền lương 14.903.000

6001 Lương theo ngạch, bậc 14.903.000

6100 Phụ cấp lương

6101 Phụ cấp chức vụ

6102 Phụ cấp khu vực

6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ

6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

6112 Phụ cấp ưu đãi nghề

6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc

6115
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên 

nghề

6149 Phụ cấp khác

6300 Các khoản đóng góp

6301 Bảo hiểm xã hội

6302 Bảo hiểm y tế

6303 Kinh phí công đoàn

6304 Bảo hiểm thất nghiệp

6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

6404 Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ

7

Loại Khoản Mục
Tiểu 

mục
Nội dung chi

Nguồn phí được khấu trừ, để lại Nguồn hoạt động khác được để lại

Số báo cáo

16

45.897.000

45.897.000

45.897.000

14.903.000

14.903.000



6500 Thanh toán dịch vụ công cộng

6501 Tiền điện

6502 Tiền nước

6504 Tiền vệ sinh, môi trường

6505 Tiền khoán phương tiện theo chế độ

6550 Vật tư văn phòng

6551 Văn phòng phẩm

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng

6599 Vật tư văn phòng khác

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

6605
Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, 

cước phí Internet, thuê đường truyền mạng

6700 Công tác phí

6702 Phụ cấp công tác phí

6703 Tiền thuê phòng ngủ

6704 Khoán công tác phí

6750 Chi phí thuê mướn

6751 Thuê phương tiện vận chuyển

6757 Thuê lao động trong nước

6900
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác 

chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin

6921 Đường điện, cấp thoát nước

6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác

6950 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn

6954 Tài sản và thiết bị chuyên dùng

6999 Tài sản và thiết bị khác

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 9.600.000

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư

9.600.000



7004 Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 9.600.000

7012 Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành

7049 Chi khác

7750 Chi khác 2.400.000

7761 Chi tiếp khách

7799 Chi các khoản khác 2.400.000

8000 Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm 18.994.000

8006 Chi tinh giản biên chế 18.994.000

II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

70 72 Giáo dục tiểu học

6100 Phụ cấp lương

6149 Phụ cấp khác

6150
Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh 

viên, cán bộ đi học

6151
Học bổng học sinh, sinh viên học trong nước 

(không bao gồm học sinh dân tộc nội trú)

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư

7012 Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành

8000 Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm

8006 Chi tinh giản biên chế

9.600.000

2.400.000

2.400.000

18.994.000

18.994.000
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Ngân sách trong nước



Ngân sách trong nước



Ngân sách trong nước

Ngân sách trong nước
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